	TRƯỜNG TH& THCS TÂN PHÚC
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO
TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
CỦA TỔ KHTN – NĂM HỌC: 2024 -2025
	
	Căn cứ biên bản họp tổ thảo luận, đánh giá bỏ phiếu lựa chọn . Tổ Khoa học xã hội trường TH&THCS Tân Phúc  tổng hợp kết quả danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024 -2025
         Tổ KHXH trân trọng báo cáo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà như sau:
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Cơ sở giáo dục (lựa chọn (ghi số1)/ không chọn (ghi số 0)

	1
	Ngữ văn 9, Tập 1 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên)
	0

	
	Ngữ văn 9, Tập 2
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên)
	0

	2
	Ngữ văn 9, Tập 1
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên)
	0

	
	Ngữ văn 9, Tập 2
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên)
	0

	3
	Ngữ văn 9, Tập 1
(Bộ Cánh diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên).
	0

	
	Ngữ văn 9, Tập 2 
(Bộ Cánh diều)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
	0

	4
	Toán 9, Tập 1
(Bộ Cánh diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	
	Toán 9, Tập 2
(Bộ Cánh diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	5
	Toán 9, Tập 1
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên)
	1

	
	Toán 9, Tập 2
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên)
	1

	6
	Toán 9, Tập 1
(Bộ Cùng khám phá)
	Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên)
	0

	
	Toán 9, Tập 2
(Bộ Cùng khám phá)
	Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên)
	0

	7
	Toán 9, Tập 1
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên)
	0

	
	Toán 9, Tập 2
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên)
	0

	8
	Tiếng Anh9 Macmillan Motivate!
	Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung (Chủ biên)
	0

	9
	Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên)
	0

	10
	Tiếng Anh9 English Discovery
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên)
	0

	11
	Tiếng Anh 9 Bloggers-Smart
	Lê Hoàng Dũng (Chủ biên)
	0

	12
	Tiếng Anh9 Right on!
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	13
	Tiếng Anh 9 Friends Plus
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)
	

	14
	Tiếng Anh9 Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên)
	0


	15
	Tiếng Anh9 THiNK 
	Trịnh Hồng Linh (Chủ biên)
	0

	16
	Tiếng Anh 9 Explore English
	Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh (Chủ biên)
	0

	17
	Lịch sử và Địa lí 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí)
	0

	18
	Lịch sử và Địa lí 9
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử); Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí)
	0

	19
	Lịch sử và Địa lí 9 
(Bộ Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử); Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí)
	0

	20
	Khoa học tự nhiên 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên)
	1

	21
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên)
	0

	22
	Khoa học tự nhiên 9
(Bộ Cánh Diều)
	Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên)
	0

	23
	Giáo dục công dân 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên),Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	0

	24
	Giáo dục công dân 9
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),
Bùi Hồng Quân (Chủ biên)
	0

	25
	Giáo dục công dân 9
(Bộ Cánh diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên)
	0

	26
	Tin học 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên)
	1

	27
	Tin học 9
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	28
	Tin học 9
(Bộ Cánh diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)
	0

	29
	Âm nhạc 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	30
	Âm nhạc 9
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên)
	0

	31
	Âm nhạc 9
(Bộ Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	1

	32
	Mĩ thuật 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên)
	0

	33
	Mĩ thuật 9
(Bộ Chân trời sáng tạo bản 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên)
	1

	34
	Mĩ thuật 9 
(Bộ Chân trời sáng tạo bản 2)
	Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên).
	0

	35
	Mĩ thuật 9
(Bộ Cánh diều)
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	36
	Giáo dục thể chất 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên)
	1

	37
	Giáo dục thể chất 9 
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)
	0

	38
	Giáo dục thể chất 9
(Bộ Cánh diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	0

	39
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9
 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1)
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên).
	0

	40
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9
 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 2)
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên).
	0

	41
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên)
	0

	42
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9
 (Bộ Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên),  Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên)
	0

	43
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp
(Bộ Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên) 
	0

	44
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
(Bộ Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên) 
	0

	45
	Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả
(Bộ Cánh Diều)
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên)
	0

	46
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm
(Bộ Cánh Diều)
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên)
	0

	47
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà (Chủ biên)
	1(17 tiết)

	48
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên)
	1(35 tiết)

	49
	Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên)
	0

	50
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên)
	0

	51
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
	0

	52
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
	0

	53
	Công nghệ 9 – Mô đun Cắt may
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
	0

	54
	Công nghệ 9 – Mô đun Nông nghiệp 4.0
(Bộ Chân trời sáng tạo)
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
	0

	
THƯ  KÝ


Đỗ Thị Hôm

	
Tân phúc, ngày 29 tháng 3 năm 2024
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN




Lương Thị Lên


Nơi nhận: 
-  Hội đồng lựa chọn  trường TH&THCS Tân Phúc(để b/c);	
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TRƯỜNG TH& THCS TÂN PHÚC TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI   C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc   BÁO CÁO   T Ổ NG H Ợ P DANH M Ụ C L Ự A CH Ọ N SÁCH GIÁO KHOA L Ớ P 9   C Ủ A T Ổ   KHXH  –   NĂM H Ọ C: 2024  - 2025         Căn c ứ   biên b ả n h ọ p t ổ   th ả o lu ậ n, đánh giá b ỏ   phi ế u l ự a ch ọ n   .   T ổ   Khoa h ọ c  xã h ộ i trư ờ ng  TH& THCS Tân Phúc    t ổ ng h ợ p k ế t qu ả   danh m ụ c   l ự a ch ọ n  sách  giáo khoa   l ớ p  9   năm h ọ c 2024  - 2025             T ổ   KHXH trân tr ọ ng báo cáo H ộ i đ ồ ng l ự a ch ọ n sách giáo khoa nhà như sau:  

TT  Tên sách  Tác gi ả  Cơ s ở   giáo  d ụ c  (l ự a  ch ọ n ( ghi  s ố 1 ) /  không  ch ọ n ( ghi  s ố   0 )  

1  Ng ữ   văn 9, T ậ p 1    (B ộ   K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i  cu ộ c s ố ng)  Bùi M ạ nh Hùng (T ổ ng Ch ủ   biên),  Nguy ễ n Th ị   Ngân Hoa, Đ ặ ng Lưu  (đ ồ ng Ch ủ   biên)  0  

Ng ữ   văn 9, T ậ p 2   (B ộ   K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i  cu ộ c s ố ng)  Bùi M ạ nh Hùng (T ổ ng  Ch ủ   biên),  Nguy ễ n Th ị   Ngân Hoa, Đ ặ ng Lưu  (đ ồ ng Ch ủ   biên)  0  

2  Ng ữ   văn 9, T ậ p 1   (B ộ   Chân tr ờ i sáng t ạ o)  Nguy ễ n Th ị   H ồ ng Nam, Nguy ễ n  Thành Thi (đ ồ ng Ch ủ   biên)  0  

Ng ữ   văn 9, T ậ p 2   (B ộ   Chân tr ờ i sáng t ạ o)  Nguy ễ n Th ị   H ồ ng Nam, Nguy ễ n  Thành Thi (đ ồ ng Ch ủ   biên)  0  

3  Ng ữ   văn 9, T ậ p 1   (B ộ   Cánh di ề u)  Nguy ễ n Minh Thuy ế t (T ổ ng Ch ủ   biên), Đ ỗ   Ng ọ c Th ố ng (Ch ủ   biên).  1  

Ng ữ   văn 9, T ậ p 2    (B ộ   Cánh di ề u)  Nguy ễ n Minh Thuy ế t (T ổ ng Ch ủ   biên), Đ ỗ   Ng ọ c Th ố ng (Ch ủ   biên)  1  

4  Toán 9, T ậ p 1   (B ộ   Cánh di ề u)  Đ ỗ   Đ ứ c Thái (T ổ ng Ch ủ   biên kiêm  Ch ủ   biên)  0  

Toán 9, T ậ p 2   (B ộ   Cánh di ề u)  Đ ỗ   Đ ứ c Thái (T ổ ng Ch ủ   biên kiêm  Ch ủ   biên)  0  

5  Toán 9, T ậ p 1   (B ộ   K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i Hà Huy Khoái (T ổ ng Ch ủ   biên),  Cung Th ế   Anh, Nguy ễ n Huy Đoan 1  
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BÁO CÁO

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

CỦA TỔ KHXH – NĂM HỌC: 2024 -2025

	

	Căn cứ biên bản họp tổ thảo luận, đánh giá bỏ phiếu lựa chọn . Tổ Khoa học xã hội trường TH&THCS Tân Phúc  tổng hợp kết quả danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024 -2025

         Tổ KHXH trân trọng báo cáo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nhà như sau:

		TT

		Tên sách

		Tác giả

		Cơ sở giáo dục (lựa chọn (ghi số1)/ không chọn (ghi số 0)



		1

		Ngữ văn 9, Tập 1 

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên)

		0



		

		Ngữ văn 9, Tập 2

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên)

		0



		2

		Ngữ văn 9, Tập 1

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên)

		0



		

		Ngữ văn 9, Tập 2

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên)

		0



		3

		Ngữ văn 9, Tập 1

(Bộ Cánh diều)

		Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên).

		1



		

		Ngữ văn 9, Tập 2 

(Bộ Cánh diều)

		Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)

		1



		4

		Toán 9, Tập 1

(Bộ Cánh diều)

		Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		

		Toán 9, Tập 2

(Bộ Cánh diều)

		Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		5

		Toán 9, Tập 1

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên)

		1



		

		Toán 9, Tập 2

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên)

		1



		6

		Toán 9, Tập 1

(Bộ Cùng khám phá)

		Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên)

		0



		

		Toán 9, Tập 2

(Bộ Cùng khám phá)

		Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên)

		0



		7

		Toán 9, Tập 1

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên)

		0



		

		Toán 9, Tập 2

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên)

		0



		8

		Tiếng Anh9 Macmillan Motivate!

		Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung (Chủ biên)

		1



		9

		Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World 

		Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ biên)

		0



		10

		Tiếng Anh9 English Discovery

		Trần Thị Lan Anh (Chủ biên)

		0



		11

		Tiếng Anh 9 Bloggers-Smart

		Lê Hoàng Dũng (Chủ biên)

		0



		12

		Tiếng Anh9 Right on!

		Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		13

		Tiếng Anh 9 Friends Plus

		Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)

		



		14

		Tiếng Anh9 Global Success

		Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên)

		0





		15

		Tiếng Anh9 THiNK 

		Trịnh Hồng Linh (Chủ biên)

		0



		16

		Tiếng Anh 9 Explore English

		Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh (Chủ biên)

		0



		17

		Lịch sử và Địa lí 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí)

		1



		18

		Lịch sử và Địa lí 9

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử); Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí)

		0



		19

		Lịch sử và Địa lí 9 

(Bộ Cánh Diều)

		Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử); Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí)

		0



		20

		Khoa học tự nhiên 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên)

		1



		21

		Khoa học tự nhiên 9 

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên)

		0



		22

		Khoa học tự nhiên 9

(Bộ Cánh Diều)

		Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên)

		0



		23

		Giáo dục công dân 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên),Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)

		0



		24

		Giáo dục công dân 9

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),

Bùi Hồng Quân (Chủ biên)

		0



		25

		Giáo dục công dân 9

(Bộ Cánh diều)

		Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên)

		1



		26

		Tin học 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên)

		1



		27

		Tin học 9

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		28

		Tin học 9

(Bộ Cánh diều)

		Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)

		0



		29

		Âm nhạc 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		30

		Âm nhạc 9

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên)

		0



		31

		Âm nhạc 9

(Bộ Cánh Diều)

		Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		1



		32

		Mĩ thuật 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên)

		0



		33

		Mĩ thuật 9

(Bộ Chân trời sáng tạo bản 1)

		Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên)

		1



		34

		Mĩ thuật 9 

(Bộ Chân trời sáng tạo bản 2)

		Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên).

		0



		35

		Mĩ thuật 9

(Bộ Cánh diều)

		Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		36

		Giáo dục thể chất 9 

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên)

		1



		37

		Giáo dục thể chất 9 

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)

		0



		38

		Giáo dục thể chất 9

(Bộ Cánh diều)

		Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

		0



		39

		Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9

 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1)

		Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên).

		1



		40

		Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9

 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 2)

		Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên).

		0



		41

		Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên)

		0



		42

		Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9

 (Bộ Cánh Diều)

		Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên),  Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên)

		0



		43

		Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp

(Bộ Cánh Diều)

		Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên) 

		0



		44

		Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Bộ Cánh Diều)

		Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên) 

		0



		45

		Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả

(Bộ Cánh Diều)

		Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên)

		0



		46

		Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm

(Bộ Cánh Diều)

		Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên)

		0



		47

		Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Phạm Mạnh Hà (Chủ biên)

		1(17 tiết)



		48

		Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên)

		1(35 tiết)



		49

		Công nghệ 9 – Mô đun Trồng cây ăn quả

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên)

		0



		50

		Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

		Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên)

		0



		51

		Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

		0



		52

		Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

		0



		53

		Công nghệ 9 – Mô đun Cắt may

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

		0



		54

		Công nghệ 9 – Mô đun Nông nghiệp 4.0

(Bộ Chân trời sáng tạo)

		Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

		0



		

THƯ  KÝ





Phạm Thị Minh Nhị



		

Tân phúc, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN









Đăng Thị Trang
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